Trần Thị Tho – THCS Nam Hà – Quận Kiến An
CAUHOI

1. Cho 3 điểm A, B, C cố định nằm trên một đường thẳng d (B nằm giữa A và C). Vẽ đường tròn tâm O thay đổi nhưng luôn đi qua B và C (O không nằm trên đường thẳng d). Kẻ AM và AN là các tiếp tuyến với đường tròn tâm O tại M và N. Gọi I là trung điểm của BC, AO cắt MN tại H và cắt đường tròn tại các điểm P và Q (P nằm giữa A và O), BC cắt MN tại K. a) Chứng minh 5 điểm A, M, O, I, N cùng nằm trên một đường tròn.
b) Chứng minh AB.AC = AH.AO và điểm K cố định khi đường tròn tâm O thay đổi.

c) Gọi D là trung điểm HQ, từ H kẻ đường thẳng vuông góc với MD cắt đường thẳng MP tại E. Chứng minh P là trung điểm ME.

2. Một vật thể hình trụ có bán kính đường tròn đáy và chiều cao cùng bằng 2.Tính thể tích của vật đó.
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	1.Vẽ hình đúng để làm câu a
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	1.a)(1,0 điểm) Chứng minh 5 điểm A, M, O, I, N cùng nằm trên một đường tròn.

	
	Ta có 
[image: image2.wmf]·

0

90

AMO

=

 ( do AM là hai tiếp tuyến (O) )
	0,25

	
	     
[image: image3.wmf]·

0

90

ANO

=

 ( do AN là hai tiếp tuyến (O) )
	0,25

	
	I là trung điểm của BC ( dây BC không đi qua O )
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	Suy ra 3 điểm M, N, I cùng thuộc đường tròn đường kính OA

Hay 5 điểm A, M, O, I, N cùng thuộc một đường tròn
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	1.b) (0,75 điểm) Chứng minh AB.AC = AH.AO và điểm K cố định khi đường tròn tâm O thay đổi. 

	
	Chứng minh 
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∆ANO vuông tại N đường cao NH nên ta có AH.AO = AN2 (1) (hệ thức lượng trong tam giác vuông) 
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	Chứng minh ∆ABN đồng dạng với ∆ANC(g.g) 
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Từ (1) và (2) ta có AB.AC = AH.AO (3)
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	Chứng minh ∆AHK 
[image: image7.wmf]∽

 ∆AIO (g.g) 

[image: image8.wmf]AHAK

=AI.AK=AH.AO(4)

AIAO

ÞÞ


Từ (3) và (4) 
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Ta có A,B,C cố định nên I cố định suy ra AK không đổi,  mà A cố định, K là giao điểm của dây BC và dây MN nên K thuộc tia AB cố định suy ra K cố định
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	  1.c) (0,75điểm) Chứng minh P là trung điểm ME.

	
	Ta có 
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 ( góc nội tiếp chắn nửa đường tròn ).

Chứng minh  ∆MHE 
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 ∆QDM  (g.g)( Vì có 
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	Chứng minh  ∆PMH 
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 ∆MQH  (g.g)
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	Từ (5) và (6)
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( ME = 2 MP  ( P là trung điểm ME.
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	2.(0,5điểm) Một vật thể hình trụ có bán kính đường tròn đáy và chiều cao cùng bằng 2. Tính thể tích của vật đó.
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